
STT MSSV Lớp

1 1358001 NGUYỄN VÕ VÂN ANH 13BSM1

2 1358005 TĂNG QUÍ BÀNG 13BSM1

3 1358006 BÙI NGỌC GIA  BẢO 13BSM1

4 1358007 TRƯƠNG HỒNG TIÊN BẢO 13BSM1

5 1358008 DƯƠNG GIA BẢO 13BSM1

6 1358009 LƯƠNG ÁI BÌNH 13BSM1

7 1358012 NGUYỄN THẾ CÔNG 13BSM1

8 1358013 TRẦN KIM ĐĂNG 13BSM1

9 1358014 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 13BSM1

10 1358018 NGUYỄN HOÀNG DUY 13BSM1

11 1358019 LÊ HỮU HÀ 13BSM1

12 1358020 NGUYỄN CÔNG MINH HẢI 13BSM1

13 1358021 VŨ THỊ THU HẰNG 13BSM1

14 1358022 NGUYỄN PHƯỚC HIÊP 13BSM1

15 1358026 HUỲNH HỒNG HUYÊN 13BSM1

16 1358027 NGUYỄN NHẤT KHANH 13BSM1

17 1358028 HUỲNH THỊ ĐĂNG KHOA 13BSM1

18 1358029 LÊ HỒNG PHƯƠNG LINH 13BSM1

19 1358030 NGÔ THY THIÊN LÝ 13BSM1

20 1358033 TRẦN PHƯƠNG HIÊN MY 13BSM1

21 1358034 PHẠM HOÀNG NAM 13BSM1

22 1358035 NGUYỄN THỊ TUYẾT NGỌC 13BSM1

23 1358036 NGUYỄN BẢO NGỌC 13BSM1

24 1358037 ĐINH NGUYỄN KIM NGỌC 13BSM1

25 1358041 TRẦN NGỌC Ý NHI 13BSM1

Họ và tên

DANH SÁCH LỚP 13BSM1



26 1358043 VƯƠNG BẢO NHƯ 13BSM1

27 1358046 DƯƠNG PHẠM ĐỨC PHƯƠNG 13BSM1

28 1358047 PHẠM HỒNG PHƯƠNG 13BSM1

29 1358051 NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG 13BSM1

30 1358055 PHAN CHIẾN THẮNG 13BSM1

31 1358056 NGUYỄN THỊ LAN THANH 13BSM1

32 1358058 VŨ THU THẢO 13BSM1

33 1358061 HUỲNH NGỌC MINH THƯ 13BSM1

34 1358062 DƯƠNG MINH THUẤN 13BSM1

35 1358063 NGUYỄN TRẦN THANH THỦY 13BSM1

36 1358065 LÊ TRƯƠNG THỦY TIÊN 13BSM1

37 1358067 TRẦN NHẬT TRÂN 13BSM1

38 1358068 NGUYỄN THỊ THANH TRANG 13BSM1

39 1358069 NGUYỄN HÀ MINH TRIẾT 13BSM1

40 1358070 NGUYỄN KIM BẢO TÚ 13BSM1

41 1358073 PHAN NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 13BSM1

42 1358075 HỒ THẾ VIỆT 13BSM1

43 1358080 NGUYỄN THANH KIM XUYẾN 13BSM1


